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                   Kính gửi:  

  - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; 

  - Báo Bình Định; 

  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định. 

 

 Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề 

nghị xác nhận người có công. 

 Ngày 21/7/2021, Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh họp xét, thống 

nhất thông qua 32 hồ sơ đề nghị công nhận người hưởng chính sách như thương 

binh diện tồn đọng theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28/02/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện giải quyết hồ sơ người có công tồn 

đọng trên địa bàn tỉnh. (01 trường hợp hồ sơ thương binh chết). 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Đài Phát thanh và Truyền 

hình Bình Định, Báo Bình Định và Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức đăng tải 

31 trường hợp đủ điều kiện đề nghị công nhận thương binh (có nội dung đăng tải 

và danh sách kèm theo) ít nhất 3 kỳ để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, 

tham gia ý kiến.  

 Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận 

thương binh diện tồn đọng nêu trên xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bình Định, địa chỉ số 210 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định; số điện thoại:0256.3823029. 

 Rất mong quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- BCĐ xác nhận NCC tỉnh “biết”; 

- Lãnh đạo sở; 

- Đăng Websise của Sở; 

- Lưu: VT, P.NCC.   
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Phan Đình Hòa 



 

THÔNG TIN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THƢƠNG BINH 

DIỆN TỒN ĐỌNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN 

 

 1. Hồ sơ ông/bà: BÙI THỊ ANH đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Bùi Thị Anh. Năm sinh: 1955. 

- Quê quán: Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng tham gia cách mạng: 1970.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Châu. 

- Ngày tháng năm bị thương: 20/08/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 20/08/1974, ông Lâm Hữu Mai - Phó Bí thư 

xã Mỹ Châu trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Bùi Thị Anh cảnh giới địch tại ngã 

ba Tam Tượng - thôn Vạn An để cán bộ cách mạng xuống đường hoạt động. 

Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Bùi Thị Anh bị địch phát hiện bắn bị thương tại ngã 

ba Tam Tượng - thôn Vạn An. 

- Các vết thương thực thể: VT 1/3 dưới cẳng tay T (0,5x2cm) liền sẹo, VT 

mông P (0,5x3cm) liền sẹo, VT gối P (0,5x2cm) 2 vết sẹo, VT mặt trong cẳng 

chân P (1x3cm) liền sẹo, VT mặt ngoài cẳng chân P (1x1cm) liền sẹo, VT gối T 

(0,5x2cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (0,5x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Lâm Hữu Mai, sinh năm 1932, hiện cư trú: 

Thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Võ Thị Cao, sinh 

năm 1953, hiện cư trú: Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Phúc Thoại, 

sinh năm 1937, hiện cư trú: Thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Bùi Duy, sinh năm 1930 (chết) 

Mẹ: Lâm Thị Vĩnh, sinh năm 1929 (chết) 

Chồng: Phan Thanh Trân, sinh năm 1954 (chết). 

 

2. Hồ sơ ông/bà: ĐẶNG THỊ TÂM đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Đặng Thị Tâm. Năm sinh: 1952. 

- Quê quán: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: KP. Trà Quang Bắc, TT. Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1969.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 10/06/1973. 



- Trường hợp bị thương: Ngày 10/06/1973, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Đặng Thị Tâm chạy thư 

xuống đông đường triệu tập cán bộ về họp, khi đi có một tổ du kích xã cùng đi 

bám đường với bà Đặng Thị Tâm. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Đặng Thị Tâm bị 

địch phát hiện bắn bị thương tại chợ Vạn Phú - thôn Vạn Phú. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng sau cổ (1cm + 2cm) 2 vết sẹo, VT 

vùng trước trán (1cm) liền sẹo, VT cẳng chân P (1cm + 1cm) 2 vết sẹo, VT cẳng 

chân T (1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1947, hiện cư 

trú: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Đặng Văn Hổ, 

sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Văn Được, 

sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Đặng Đình Phúc, sinh năm 1930 (chết) 

Mẹ: Đặng Thị Tri, sinh năm 1930 (chết) 

Chồng: Đặng Văn Thi, sinh năm 1954 (chết). 

 

3. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ YẾN đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Yến. Năm sinh: 1956. 

- Quê quán: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1972. Chức vụ: Cơ sở liên lạc. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 10/02/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 10/02/1974, ông Nguyễn Sang - Phó Ban 

ĐTCT xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Yến chạy thư từ 

thôn Vạn Định đến thôn Tân Ốc báo cáo tình hình địch cho cách mạng. Trong 

lúc làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Yến bị địch phát hiện bắn bị thương tại cầu 

Hàng Dương - thôn Tân Ốc. 

- Các vết thương thực thể: VT khuỷu tay P (3cm) liền sẹo, VT đầu trên 

cẳng tay P (1x2cm) liền sẹo, VT cánh tay T (1x2cm) liền sẹo, VT cánh tay T 

(1x0,5cm) liền sẹo), VT cằm (2cm) liền sẹo, VT mắt P (1cm) liền sẹo, VT đỉnh 

đầu (2x1,5cm) liền sẹo, VT đùi T (1x3cm) liền sẹo, VT đùi P (1cm) liền sẹo), 

VT gối P (1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Sang, sinh năm 1935, hiện cư trú: 

Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Dương Thị Tư, 

sinh năm 1952, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Phan Thị Chanh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Canh, sinh năm 1931 (chết) 

Mẹ: Đặng Thị Quỡn, sinh năm 1933 (chết) 

Chồng: Lê Văn Nhân, sinh năm 1954 (ở Mỹ Đức). 

 

4. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ HÙNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hùng. Năm sinh: 1953. 

- Quê quán: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 02/1970.  

- Chức vụ: Cơ sở liên lạc. 

- Đơn vị: Cơ sở xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 12/08/1973. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 12/08/1973, ông Nguyễn Sang - Phó Ban 

ĐTCT xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hùng cảnh giới 

địch để bảo vệ cán bộ xã tổ chức cuộc họp dân tại thôn Tân Ốc để phát động nổi 

dậy đấu tranh chính trị với địch. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hùng 

bị địch phát hiện bắn bị thương tại cầu ông Đồ - thôn Tân Ốc. 

- Các vết thương thực thể: VT xuyên từ mông P đến bẹn P (3cm) liền sẹo, 

VT đỉnh đầu P (2cm) liền sẹo, VT cẳng chân P (2x1cm) liền sẹo, VT giữa đùi P 

(2x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Sang, sinh năm 1935, hiện cư trú: 

Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Phan Thị Chanh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Huỳnh Văn Tổng, 

sinh năm 1953, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Trương Châu, sinh năm 1921 (chết) 

Mẹ: Đặng Thị Ngan, sinh năm 1933 (chết) 

Chồng: Không có chồng. 

 

5. Hồ sơ ông/bà: LÊ THỊ THUNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Lê Thị Thung. Năm sinh: 1949. 

- Quê quán: Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: KP. Liễu An, P. Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn, Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 04/02/1970.  

- Chức vụ: Tổ trưởng hộ lương. 



- Đơn vị: Ban lương thực xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 28/04/1973. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 28/04/1973, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Thung là Tổ 

trưởng hộ lương - Ban lương thực xã Mỹ Lộc cùng với tổ hộ lương vận chuyển 

lương thực nhập kho cất giấu từ thôn Cửu Thành đến rừng Cấm, thôn Cửu 

Thành. Trong lúc làm nhiệm vụ, địch phát hiện dùng pháo bắn vào đội hình, bà 

Lê Thị Thung bị trúng đạn pháo bị thương tại rừng Cấm, thôn Cửu Thành. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh chẩm (1x1cm) liền sẹo, VT mặt trong 

cánh tay P (1x3cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (1x1cm) liền sẹo, VT cẳng chân P 

(1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1947, hiện cư 

trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Lê Xuân Hương, sinh 

năm 1931, hiện cư trú: Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Lê Thị Đây, sinh 

năm 1945, hiện cư trú: Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lê Lại, sinh năm 1925 (chết) 

Mẹ: Phan Thị Diền, sinh năm 1927 (chết) 

Chồng: Không có chồng. 

 

6. Hồ sơ ông/bà: HUỲNH THỊ THÀNH đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Huỳnh Thị Thành. Năm sinh: 1942. 

- Quê quán: Thôn An Tường, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn An Tường, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1964.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương, hy sinh: 24/02/1974. 

- Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 24/02/1974, ông Nguyễn Sang - 

Phó ban ĐTCT xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Huỳnh Thị Thành làm 

nòng cốt lãnh đạo chị em phụ nữ xuống đường đấu tranh trực diện với địch. 

Trong lúc làm nhiệm vụ, địch dùng hỏa lực bắn vào đội hình đoàn đấu tranh, bà 

Huỳnh Thị Thành bị trúng đạn cối địch bị thương tại cống Sơn - thôn Tân Lộc. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh đầu (1cm) liền sẹo, VT vùng bụng 

(1cm + 1cm) 2 sẹo, VT cẳng tay P gãy xương biến dạng, VT gối P (2x2cm) liền 

sẹo, VT gối T (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Sang, sinh năm 1935, hiện cư trú: 

Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Lê Thị Dư, sinh 

năm 1930, hiện cư trú: Thôn An Bảo, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Phan Thị Chanh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Huỳnh Từ, sinh năm 1915 (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Bính, sinh năm 1916 (chết) 

Chồng: Lê Xe, sinh năm 1937 (chết). 

 

7. Hồ sơ ông/bà: ĐẶNG VĂN PHÒNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Đặng Văn Phòng. Năm sinh: 1956. 

- Quê quán: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1971. Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Cơ sở cách mạng xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 02/05/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 02/05/1974, ông Nguyễn Văn Thạnh - 

Chính trị viên phó xã đội Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Đặng Văn 

Phòng chạy thư từ thôn Vạn Định xuống đông đường Quốc lộ 1A - thôn Vạn 

Phú. Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Đặng Văn Phòng bị địch phát hiện bắn bị 

thương tại chợ Vạn Phú - thôn Vạn Phú. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh đầu P (1x0,5cm) liền sẹo, VT sau cổ 

(4cm) liền sẹo, VT cột sống vùng D10 (2x1cm) liền sẹo, 2 VT bả vai T (1cm + 

1cm) liền sẹo, VT cẳng chân P (3cm) liền sẹo, VT gối P (1x1cm) liền sẹo, VT 

cẳng chân T (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Thạnh, sinh năm 1955, hiện cư 

trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Huỳnh Tấn Sỹ, sinh 

năm 1952, hiện cư trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Võ Thanh Hồng, 

sinh năm 1953, hiện cư trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Đặng Dưng, sinh năm 1921 (chết) 

Mẹ: Phan Thị Sáu, sinh năm 1927 (chết) 

 

8. Hồ sơ ông/bà: ĐẶNG TUẤN HỔ đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Đặng Tuấn Hổ. Năm sinh: 1958. 

- Quê quán: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 



- Ngày tháng TGCM: 1972.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 10/03/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 10/03/1974, ông Nguyễn Văn Thạnh - 

Chính trị viên phó xã đội Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Đặng Tuấn 

Hổ chạy thư từ thôn Vạn Định đến thôn Tân Ốc triệu tập cán bộ về họp. Trong 

lúc làm nhiệm vụ, ông Đặng Tuấn Hổ bị địch phát hiện bắn bị thương tại Dong 

Bà Câu - thôn Tân Ốc. 

- Các vết thương thực thể: VT đuôi mày T (0,5x1cm) liền sẹo, VT vai T 

(1x4cm) sẹo co rút, VT mặt trong 1/3 giữa đùi P (3x5cm) liền sẹo, VT mặt ngoài 

đùi P (1x3cm) liền sẹo, VT mặt ngoài đùi T (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Thạnh, sinh năm 1955, hiện cư 

trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.   

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Phùng Thanh 

Hòa, sinh năm 1955, hiện cư trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Võ Thanh Hồng, 

sinh năm 1953, hiện cư trú: Thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Đặng Bi, sinh năm 1915 (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1927 (chết) 

 

9. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ PHỤNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng. Năm sinh: 1957. 

- Quê quán: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1972.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 10/03/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 10/03/1974, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Phụng cảnh 

giới địch tại thôn Vạn Phú để cán bộ cách mạng vào thôn hoạt động. Trong lúc 

làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Phụng bị địch phát hiện bắn bị thương tại Gò Cu - 

thôn Vạn Phú. 

- Các vết thương thực thể: VT mông T (2x1cm) liền sẹo, VT cổ T (0,5cm) 

còn dị vật kim khí, VT đùi T (3cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1947, hiện cư 

trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Đặng Văn Hổ, 

sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Phan Thị Chanh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Sang, sinh năm 1935 (đang ở Vạn Phú, Mỹ Lộc) 

Mẹ: Lâm Thị Vĩnh, sinh năm 1929 (chết) 

Chồng: Phan Thanh Trân, sinh năm 1954 (chết). 

 

10. Hồ sơ ông/bà: TRẦN THỊ SÁU đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Trần Thị Sáu. Năm sinh: 1951. 

- Quê quán: Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Vĩnh Thuận, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1967.  

- Chức vụ: Cơ sở liên lạc. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Lộc. 

- Ngày tháng năm bị thương: 12/02/1968. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 12/02/1968, ông Trần Quốc Thắng - Chính 

trị viên trưởng xã đội Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Sáu chạy 

thư hỏa tốc báo cho du kích chiến đấu. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Trần Thị Sáu 

bị địch phát hiện bắn bị thương tại Cống Sơn- thôn Tân Lộc. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng trán T (3x1cm) liền sẹo, VT gò má P 

(1,5cm) liền sẹo, VT mặt ngoài đùi P (2x2cm) liền sẹo, VT gối P (2x1cm) liền 

sẹo, VT gối T (1x2cm) liền sẹo, VT cẳng tay T (2x2cm) liền sẹo, VT vùng bẹn P 

(2x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trần Quốc Thắng, sinh năm 1938, hiện cư trú: 

Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Dương Thị Tự, 

sinh năm 1952, hiện cư trú: Thôn Tân Ốc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Sang, 

sinh năm 1935, hiện cư trú: Thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Trần Chình, sinh năm 1907 (chết) 

Mẹ: Đặng Thị Có, sinh năm 1919 (chết) 

Chồng: Trần Ngọc Hồ, sinh năm 1942 (chết). 

 

11. Hồ sơ ông/bà: PHAN THỊ QUÝT đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Phan Thị Quýt. Năm sinh: 1946. 

- Quê quán: Thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 10/08/1966.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 



- Đơn vị: Xã Mỹ Tài. 

- Ngày tháng năm bị thương: 05/12/1970. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 05/12/1970, ông Nguyễn Văn Thu - Bí thư 

Đảng ủy xã Mỹ Tài trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phan Thị Quýt cảnh giới địch 

từ xóm 2 đến xóm 1 - thôn Kiên Phú để Ban chấp hành đảng ủy xã tổ chức họp. 

Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Phan Thị Quýt bị cối địch bắn bị thương tại thôn 

Kiên Phú. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng trán (2cm) liền sẹo, VT đỉnh đầu (2cm) 

sẹo lõm, VT mặt ngoài gối T (1cm) liền sẹo, VT cẳng bàn tay P co rút. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn văn Thu, sinh năm 1937, hiện cư trú: 

Thôn Mỹ Hội, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Tiệm, 

sinh năm 1937, hiện cư trú: Thôn Vĩnh Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Thanh Lộc, 

sinh năm 1942, hiện cư trú: Thôn Vạn Ninh, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Phan Dưng, sinh năm 1922 (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1923 (chết). 

 

12. Hồ sơ ông/bà: PHẠM THỊ BÔNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Phạm Thị Bông. Năm sinh: 1957. 

- Quê quán: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Tổ 1, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Ngày tháng TGCM: 08/10/1973. 

- Chức vụ: Du kích xã. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Hiệp. 

- Ngày tháng năm bị thương: 12/11/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 12/11/1974, ông Nguyễn Minh Họa - Bí thư 

Đảng ủy xã Mỹ Hiệp trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Bông là du kích 

xã cùng với tổ du kích đi đến thôn Vạn Phước liên lạc với cơ sở để nắm tình 

hình địch và chuyển lương thực lên cho đơn vị. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà 

Phạm Thị Bông bị pháo địch bắn bị thương ở mông, sau đó chuyển xuống hầm 

pháo địch tiếp tục bắn sập hầm, 2 tai bị chảy máu, tức ngực. 

- Các vết thương thực thể: VT trán P (0,5x2cm) liền sẹo, VT vùng thắt lưng 

P (1,5x2cm) sẹo lồi. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Minh Họa, sinh năm 1942, hiện cư 

trú: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Hà Văn Minh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn Vạn Phước, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Phạm Văn Lân, 

sinh năm 1956, hiện cư trú: Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Phạm Trủ, sinh năm 1920 (chết) 

Mẹ: Hồ Thị Huyên, sinh năm 1920 (chết) 

Chồng: Lê Văn Chương, sinh năm 1955. 

 

13. Hồ sơ ông/bà: LÊ THỊ HỒNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Lê Thị Hồng. Năm sinh: 1953. 

- Quê quán: Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

- Trú quán: KP Diêm Tiêu, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 05/02/1969. 

- Chức vụ: Y tá. 

- Đơn vị: Bệnh xá huyện Phù Mỹ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 16/06/1971. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 16/06/1971, ông Trương Lương - Bệnh xá 

trưởng Bệnh xá huyện Phù Mỹ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Hồng về 

tỉnh nhận thuốc tây để điều trị cho thương bệnh binh. Trong lúc làm nhiệm vụ, 

bà Lê Thị Hồng bị địch phục kích bắn bị thương tại thôn Vạn Thiết, xã Mỹ 

Châu. 

- Các vết thương thực thể: VT chẩm P (0,5x1cm) liền sẹo, VT vùng trán 

(0,5x2cm) liền sẹo, VT gối P (0,5x3cm) liền sẹo, VT 1/3 giữa cẳng chân T 

(0,5x3cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lương, sinh năm 1927, hiện cư trú: 

Thôn Dương Liểu, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Lê Thị Đây, sinh 

năm 1940, hiện cư trú: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Mai Thanh Sơn, 

sinh năm 1950, hiện cư trú: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lê Ninh (chết) 

Mẹ: Võ Thị Hiền (chết) 

Chồng: Trần Hoành. 

 

14. Hồ sơ ông/bà: PHẠM THỊ TỈNH đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Phạm Thị Tỉnh. Năm sinh: 1954. 

- Quê quán: Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 01/1972.  

- Chức vụ: Dân công hỏa tuyến. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 12/01/1972. 



- Trường hợp bị thương: Ngày 12/01/1972, ông Đỗ Văn Thành - Phó Ban 

nhân dân thôn Chánh Trạch trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Tỉnh đi 

dân công hỏa tuyến thời gian 3 tháng để chuyển thương binh và chuyển đạn cho 

bộ đội Sư 3 đánh địch. Trong lúc làm nhiệm vụ chuyển đạn, bà Phạm Thị Tỉnh 

bị máy bay B52 đánh bom bị thương tại thôn Phú Nhiêu, xã Mỹ Phong. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh đầu T (1x4cm) liền sẹo, VT cẳng tay T 

(2x2cm) liền sẹo, VT cánh tay P (1x2cm) liền sẹo, VT hông P (1x1cm) 3 vết 

sẹo, VT gối P (0,5x1cm) 2 vết sẹo, VT gối T (0,5x3cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Đỗ Văn Thành, sinh năm 1948, hiện cư trú: 

Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Võ Hùng Đô, sinh 

năm 1950, hiện cư trú: Thôn Chánh Trạch 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nhữ Văn Xuân, 

sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Phạm Thương (Liệt sĩ) 

Mẹ: Trần Thị Lai (chết) 

Chồng: Võ Kim Quy (Thương binh). 

 

15. Hồ sơ ông/bà: TRẦN THỊ MẸO đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Trần Thị Mẹo. Năm sinh: 1949. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1967.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 04/03/1970. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 04/03/1970, ông Trương Lờ - Phó Chủ tịch 

UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp điều động bà Trần Thị Mẹo đi dân công chuyển đạn, 

gạo từ xã Mỹ Đức về Hố Mũ - thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ. Trên đường đi làm 

nhiệm vụ đến núi Mỹ An bà Trần Thị Mẹo bị địch phục kích bắn bị thương tại 

núi Mỹ An. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh chẩm ((1x3cm) liền sẹo, VT cẳng tay P 

(0,5x3cm) liền sẹo, VT cánh tay P (0,5x3cm) liền sẹo, VT đùi P (2x2cm) 2 vết 

sẹo, VT mông P (0,5x1cm) liền sẹo, VT gối T (0,5x2cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn 

Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Văn Ba, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trương Ngọc, 

sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Trần Phải (chết) 

Mẹ: Trần Thị Hốt (chết) 

Chồng: Nguyễn Bốn (Thương binh). 

 

16. Hồ sơ ông/bà: LẠI MÃI đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Lại Mãi. Năm sinh: 1940. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1961. 

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 18/12/1968. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 18/12/1968, ông Trương Lờ - Phó Chủ tịch 

UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp điều động ông Lại Mãi đi dân công chuyển thương 

binh, tử sĩ đánh đồn dân vệ tại thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ. Trong lúc làm 

nhiệm vụ, ông Lại Mãi bị pháo địch phản kích vòng ngoài bị thương tại Suối 

Cạn - thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng sau bả vai P+T (0,5x2cm) liền sẹo, VT 

cẳng tay P (0,5x1cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (1x2cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn 

Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Võ Nhâm, sinh 

năm 1928, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trương Ngọc, 

sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lại Lịnh (chết) 

Mẹ: Phan Thị Hội (chết) 

Vợ: Nguyễn Thị Điểu. 

 

17. Hồ sơ ông/bà: TRẦN QUANG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Trần Quang. Năm sinh: 1957. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 04/1971. 

- Chức vụ: Du kích thôn. 

- Đơn vị: Du kích thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. 



- Ngày tháng năm bị thương: 04/05/1974. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 04/05/1974, ông Trương Ngọc - Phó Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Trần Quang phối hợp 

cùng với du kích xã trực chốt Đá Hoa - thôn Đại Lương, xã Mỹ Thọ. Trong lúc 

làm nhiệm vụ, ông Trần Quang bị máy bay địch đánh bom bị thương tại chốt Đá 

Hoa - thôn Đại Lương, xã Mỹ Thọ. 

- Các vết thương thực thể: VT mi trên mắt T (0,5x3cm) liền sẹo, VT lưng P 

(0,5x5cm) liền sẹo, VT vùng thượng vị (0,5x2cm) liền sẹo, VT đùi P (0,5x1cm) 

liền sẹo còn dị vật, VT cẳng chân P (1x1cm) liền sẹo, VT đùi P (0,5x1cm) liền 

sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Ngọc, sinh năm 1931, hiện cư trú: 

Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Trương Lờ, sinh 

năm 1932, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Văn Ba, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Trần Xích (Liệt sĩ) 

Mẹ: Lê Thị Co (chết) 

Vợ: Nguyễn Thị Châu. 

 

18. Hồ sơ ông/bà: PHAN THỊ MƢỜI đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Phan Thị Mười. Năm sinh: 1956. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1971. 

- Chức vụ: Cơ sở phụ nữ thôn. 

- Đơn vị: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 26/01/1973. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 26/01/1973, ông Trương Lờ - Bí thư, Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phan Thị Mười làm nòng 

cốt đưa bà con nhân dân thôn Tân Phụng xuống đường đấu tranh cắm cờ giành 

đất tại đồn Cầu Đá - xã Mỹ Chánh. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Phan Thị Mười 

bị pháo cối của địch bắn bị thương tại thôn Trung Xuân - xã Mỹ Chánh. 

- Các vết thương thực thể: VT đỉnh chẩm (0,5x2cm) liền sẹo, VT trán T 

(0,5x1cm) liền sẹo, VT ngực (0,5x2cm) liền sẹo, VT cẳng tay T (1x2cm) liền 

sẹo, VT gối P (0,5x1cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn 

Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Văn Ba, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trương Ngọc, 

sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Phan Phán (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Ngó (chết) 

 

19. Hồ sơ ông/bà: BÙI THỊ SÁU đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Bùi Thị Sáu. Năm sinh: 1946. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1966. 

-  Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 06/12/1968. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 06/12/1968, ông Trương Lờ - Phó Chủ tịch 

UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Bùi Thị Sáu làm nhiệm vụ 

chuyển mắm, gạo ra núi cho bộ đội và du kích chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công 

Tết Mậu Thân 1968. Trong lúc làm nhiệm vụ đến bực dốc Hố Ông Bườm - thôn 

Tân Phụng, bà Bùi Thị Sáu bị pháo địch bắn bị thương. 

- Các vết thương thực thể: VT góc hàm T (0,5x1cm) liền sẹo, VT chân T 

(1x2cm) liền sẹo, VT đùi P (1x2cm) liền sẹo, VT cẳng chân P (1x3cm) 3 vết liền 

sẹo, VT cánh tay P (1x3cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn 

Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Văn Ba, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trương Ngọc, 

sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Bùi Dài (chết) 

Mẹ: Mai Thị Khéo (chết) 

Chồng: Đỗ Kén (Thương binh). 

 

20. Hồ sơ ông/bà: PHẠM THỊ TEO đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Phạm Thị Teo. Năm sinh: 1936. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1965.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. 



- Ngày tháng năm bị thương: 17/06/1969. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 17/06/1969, ông Trương Lờ - Phó Chủ tịch 

UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Teo làm nhiệm vụ 

chuyển mắm, gạo ra núi cho cách mạng, bộ đội và du kích. Trong lúc làm nhiệm 

vụ đến bực dốc Hố Ông Bườm - thôn Tân Phụng, bà Phạm Thị Teo bị địch phục 

kích bắn bị thương. 

- Các vết thương thực thể: VT chẩm P (1x4cm) liền sẹo, VT hạ sườn T 

(1x4cm) liền sẹo, VT hông T (1x1cm) liền sẹo, VT đùi P (0,5x2cm) liền sẹo, VT 

cẳng chân P (1x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn 

Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Văn Ba, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trương Ngọc, 

sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Phạm Câu (chết) 

Mẹ: Nguyễn Thị Phải (chết) 

Chồng: Hồ Tiết (Lý) (hưu trí). 

 

21. Hồ sơ ông/bà: VĂN THỊ THÀNG đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Văn Thị Thàng. Năm sinh: 1941. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: 04 Lý Tự Trọng, P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1960.  

- Chức vụ: Cơ sở cách mạng. 

- Đơn vị: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 20/05/1963. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 20/05/1963, ông Phạm Thanh Ba - Xã đội 

trưởng xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Văn Thị Thàng làm nhiệm vụ 

chạy thư hợp pháp từ thôn Tân Phụng lên thôn Chánh Đạo, xã Mỹ Thọ. Trên 

đường về đến chân núi thôn Cát Tường, bà Văn Thị Thàng bị pháo địch bắn bị 

thương. 

- Các vết thương thực thể: VT 1/3 dưới cẳng chân P (2x4cm) liền sẹo, VT 

cẳng chân T cụt 2/3 dưới. 

- Người giao nhiệm vụ: Phạm Thanh Ba, sinh năm 1936, hiện cư trú: 

Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Ông Võ Nhâm, sinh năm 1928, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  



Cha: Văn Bé (chết) 

Mẹ: Trần Thị Duyên (chết) 

Chồng: Nguyễn Thành Thông (hưu trí). 

 

22. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN HOÀNG ÂN đề nghị xác nhận: Thương 

binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ân. Năm sinh: 10/11/1948. 

- Quê quán: Thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 06/1968. 

- Chức vụ: Thôn đội phó thôn Cát Tường. 

- Đơn vị: Thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương: 15/08/1970. 

- Trường hợp bị thương: Ngày 15/08/1970, ông Trần Thuấn - Trưởng Ban 

nhân dân thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn 

Hoàng Ân là Thôn đội phó thôn Cát Tường phối hợp cùng một tổ công tác đến 

xóm Đồng Mét - thôn Cát Tường để họp dân. Trên đường đi làm nhiệm vụ đến 

đầu xóm, ông Nguyễn Hoàng Ân bị địch phục kích bắn bị thương. 

- Các vết thương thực thể: VT vùng chẩm P+T (1x2cm) liền sẹo, VT bụng 

P (1x5cm) liền sẹo, VT cẳng chân T (0,5x1cm) liền sẹo. 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trần Thuấn, sinh năm 1941, hiện cư trú: Thôn 

Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Nguyễn Ngôi, sinh 

năm 1936, hiện cư trú: Thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trần Bình Trọng, 

sinh năm 1953, hiện cư trú: Thôn Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Phương (chết) 

Mẹ: Võ Thị Chỉnh (chết) 

Vợ: Trần Thị Tiễn. 

 

23. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN (VĂN) BỚT đề nghị xác nhận: Thương binh. 

* Thông tin hồ sơ: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bớt. Năm sinh: 1943. 

- Quê quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Trú quán: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Ngày tháng TGCM: 1966. Chức vụ: Cán bộ hộ lương. 

- Đơn vị: Ban Lương thực xã Mỹ Thọ. 

- Ngày tháng năm bị thương, hy sinh: 20/05/1969. 

- Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 20/05/1969, ông Trương Lờ - Phó 

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Bớt 

làm nhiệm vụ dẫn đoàn bộ đội đến Kho Quang Trung tại rìa núi thôn Chánh Đạo 



xuất kho gạo cho bộ đội mang đi. Trên đường đi đến Kho Quang Trung, ông 

Nguyễn Văn Bớt bị pháo địch bắn bị thương tại rìa núi thôn Chánh Đạo. 

- Các vết thương thực thể: VT cẳng chân P (1x2cm) 2 vết sẹo. 

Ông Trương Lờ, sinh năm 1932, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Bùi Tỷ, sinh 

năm 1944, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

Ông Trương Ngọc, sinh năm 1931, hiện cư trú: Thôn Tân Phụng, xã Mỹ 

Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Xui (chết) 

Mẹ: Phạm Thị Anh (chết) 

Vợ: Trương Thị Dững. 

 

24. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ LỰU đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:  
Họ tên: Nguyễn Thị Lựu 

Năm sinh: 1949 

Nguyên quán: An Hội, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: An hội, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 1964 

Ngày bị thương: 21-01-1967 

Nơi bị thương: Xóm 3, thôn An Hội, xã Hoài Sơn 

Trường hợp bị thương: Cảnh giới địch để cán bộ tập huấn, trong lúc đứng 

cảnh giới pháo địch bắn bất ngờ trúng  bị thương tại chỗ. 

Cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ du kích thôn 

Cơ quan, đơn vị: Thôn đội thôn An Hội  

Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  

Từ ngày: 21-01-1967  

Đến ngày: 10-02-1967  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Ù tai 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt ngoài 1/3 trên cẳng chân (T), kích thước (8cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt dưới 1/3 sau cẳng chân trái có sẹo vết thương, kích thước (3cm x 2 

cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt ngoài gối phải kích thước (8cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Vùng đỉnh đầu chết trái, kích thước (2cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ sáu: 

Mặt dưới 1/3 ngoài đùi phải, kích thước (2cm x 1cm) 



 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Lê Màng, sinh năm 1945, hiện cư trú: Thôn 

An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Văn 

Lọc, sinh năm 1949, hiện cư trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Bà Nguyễn Thị Tám, 

sinh năm 1946, hiện cư trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Tìm, sinh năm 1901. 

Mẹ: Nguyễn Thị Giám, sinh năm 1905. 

 

25. Hồ sơ ông/bà: LỮ ĐI đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   
Họ tên: Lữ Đi 

Năm sinh: 1927 

Nguyên quán: An Hội, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: An Hội, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 10-03-1952  

Ngày bị thương: 27-05-1970 

Nơi bị thương: Xóm 1- Thôn Cẩn Hậu- Hoài Sơn- Hoài Nhơn- Bình Định 

Trường hợp bị thương: Chuyển thương binh về trạm xá, pháo địch bắn 

trúng bị thương 

Cấp bậc, chức vụ: Tổ trưởng tổ dân công  thường trực  

Cơ quan, đơn vị: Thôn An Hội  

Điều trị tại: Trạm xá K02 huyện An Lão-Bình Định  

Từ ngày:  27-05-1970  

Đến ngày: 30-6-1970  

- Vết thương thứ nhất: 

Vai (P) bờ trên ngoài xương bả vai, kích thước (0,5cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Vai (P) 1/3 giữa bờ ngoài xương bả vai, kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Lưng (P) cách cột sống D12 khoảng 3cm, kích thước (6cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt ngoài 1/3 giữa xương bả vai (T), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt trong 1/3 đùi (P), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ sáu: 

Mặt sau 1/3 giữa cẳng chân (P), kích thước (5cm x 5cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Võ Điểm (Tiến Dũng), sinh năm 1932, hiện 

cư trú: Thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Nguyễn Thị Nhận 

, sinh năm 1937, hiện cư trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Sơn, sinh 

năm 1928, hiện cư trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lữ Phê. 

Mẹ: Lê Thị Tám. 

 

26. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN VĂN THẮNG đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   

Họ tên: Nguyễn Văn Thắng 

Năm sinh: 1953 

Nguyên quán: thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Trú quán: thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 12-03-1969  

Ngày bị thương: 19-01-1972 

Nơi bị thương: Xóm 1- Thôn An Hội- Hoài Sơn- Hoài Nhơn- Bình Định 

Trường hợp bị thương: Cảnh giới địch bảo vệ cuộc họp, địch bắn pháo 

trúng bị thương 

Cấp bậc, chức vụ: chiến sĩ du kích thôn  

Cơ quan, đơn vị: Thôn Đội Thôn An Hội  

Điều trị tại: Trạm xã Bác Ái 2 huyện Hoài Nhơn  

Từ ngày: 19-01-1972  

Đến ngày: 25-02-1972  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Đường mổ trên rốn dài khoảng 15cm, sẹo lồi co kéo, xấu 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt trước 1/3 giữa cẳng chân phải, kích thước (3cm x 0,5 cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt ngoài gối (P), kích thước (2cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt trước 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước (5cm x 2cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt ngoài gối (T), kích thước (3cm x 2cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Xuân Bửu, sinh năm 1948, hiện cư 

trú: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Màng, sinh 

năm 1945, hiện cư trú: Thôn An Hội Bắc, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Võ Ngọc Quế, 

sinh năm 1952, hiện cư trú: Thôn An Hội Bắc, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 



- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Quyện. 

Mẹ: Nguyễn Thị Pháp. 

 

27. Hồ sơ ông/bà: NGUYỄN THỊ ĐAM đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   
Họ tên: Nguyễn Thị Đam 

Năm sinh: 1941 

Nguyên quán: An Đổ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: An Đổ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 12-6-1962 

Ngày bị thương: 19-6-1969 

Nơi bị thương: Xóm 1- Thôn An Đổ- Hoài Sơn- Hoài Nhơn- Bình Định 

Trường hợp bị thương: Đang nuôi thương binh, pháo địch bắn trúng bị 

thương 

Cấp bậc, chức vụ: Cán bộ phụ nữ thôn An Đổ 

Cơ quan, đơn vị: Thôn An Đổ  

Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  

Từ ngày: 19-6-1969  

Đến ngày: 28-7-1969  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Vùng dưới dái tai 2 bên (cổ phải và cổ trái) có 02 sẹo vết thương: vết 1 bên 

trái có kích thước (7cm x 0,5cm), vết thương 2 bên phải có kích thước (8cm x 

1cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt ngoài 1/3 dưới cẳng tay (P), kích thước (2cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt ngoài gối (P), kích thước (2cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt trong gối (P), kích thước (2cm x 1cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt trong gối (T), kích thước (5cm x 3cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Huỳnh Văn Thạc, sinh năm 1926, hiện cư trú: 

Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Hữu 

Thành, sinh năm 1927, hiện cư trú: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Trần Ngữ, sinh 

năm 1949, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Nguyễn Giản. 

Mẹ: Nguyễn Thị Định. 

 



 

28. Hồ sơ ông/bà: HUỲNH THỊ SANG đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   
Họ tên: Huỳnh Thị Sang 

Năm sinh: 1954 

Nguyên quán: An Đổ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: An Đổ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 19-02-1970  

Ngày bị thương: 25-03-1972 

Nơi bị thương: Thôn Quy Thuận- Hoài Châu Bắc 

Trường hợp bị thương: Bám tuyến đánh địch, địch bắn pháo trúng bị 

thương 

Cấp bậc, chức vụ: Đội viên du kích xã  Hoài Sơn 

Cơ quan, đơn vị: Xã Đội Hoài Sơn  

Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  

Từ ngày: 25-03-1972  

Đến ngày: 26-04-1972  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Vùng thái dương đỉnh trái, kích thước (5cm x 2cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt trong 1/3 giữa cẳng tay (T), kích thước (3cm x 1cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt sau 1/3 giữa cẳng chân (P), kích thước (3cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt trong 1/3 trên đùi (P), kích thước (5cm x 2cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Bên phải cột sống lưng D12 khoảng 3cm có sẹo 5 vết thương kích thước 

dài từ 0,2cm đến 0,5cm 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Đức Sáng, sinh năm 1948, hiện cư 

trú: Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Bà Nguyễn Thị Tánh, 

sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Hữu Sen, 

sinh năm 1955, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Huỳnh Lại. 

Mẹ: Phan Thị Chúc. 

 

29. Hồ sơ ông/bà: HUỲNH THỊ SÙNG đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   
Họ tên: Huỳnh Thị Sùng 

Năm sinh: 1954 



Nguyên quán: An Đổ, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: An Hội Bắc, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 1970  

Ngày bị thương: 25-03-1973 

Nơi bị thương: Thôn Tuy An, xã Hoài Châu 

Trường hợp bị thương: Dẫn tù binh giao cho trại giam của huyện, pháo 

địch bắn trúng bị thương 

Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ an ninh vũ trang xã 

Cơ quan, đơn vị: An ninh vũ trang xã Hoài Sơn  

Điều trị tại: Trạm xá Bác Ái 2- huyện Hoài Nhơn  

Từ ngày: 25-03-1973  

Đến ngày: 20-04-1973  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Vùng thái dương đỉnh phải, kích thước (7cm x 2cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt trong 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước 2cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt trong 1/3 dưới cẳng chân (P), kích thước 1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mu chân (P), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt trong gối (P), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ sáu: 

Mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ bảy:  

Mặt trong 1/3 giữa đùi (T), kích thước (0,5cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tám:  

Mặt trước 1/3 giữa đùi (T), kích thước (0,5cm x 1cm) 

- Vết thương thứ chín:  

Mặt ngoài 1/3 giữa đùi (T), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ mười:  

Mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ mười một:  

Mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ mười hai:  

Mặt ngoài gối (T), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ mười ba: 

Trên bờ sau cánh chậu (P), kích thước (1cm x 1cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Văn Ký, sinh năm 1936, hiện cư trú: 

Thôn Tuý Thạnh, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Phạm Công 

Chánh, sinh năm 1954, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 



- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Thái Giới, sinh 

năm 1936, hiện cư trú: Thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Huỳnh Lãnh. 

Mẹ: Lê Thị Lan. 

 

30. Hồ sơ ông/bà: TRỊNH THỊ TUYẾT đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   
Họ tên: Trịnh Thị Tuyết 

Năm sinh: 1950 

Nguyên quán: Tường Sơn Nam, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: Tường Sơn Nam, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 20-10-1968 

Ngày bị thương: 21-01-1972 

Nơi bị thương: Xóm 6, thôn Tường Sơn Nam, xã  Hoài Sơn 

Trường hợp bị thương: Mang truyền đơn, áp phít đi rải, pháo địch bắn bị 

thương 

Cấp bậc, chức vụ: Cán bộ tuyên văn giáo thôn  

Cơ quan, đơn vị: Thôn Tường Sơn Nam  

Điều trị tại: Trạm xá Bác Ái 2- huyện Hoài Nhơn  

Từ ngày:  21-01-1972  

Đến ngày: 20-02-1972  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Vùng đỉnh chẩm phải, kích thước (5cm x 3cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt trong 1/3 cách chân mày (P) 2cm, kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Bờ trên xương bánh chè (T), kích thước (1cm x 0,5cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt trong gối (T), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt trong gối (P), kích thước (2cm x 2cm) 

- Vết thương thứ sáu: 

Mặt trước 1/3 dưới cẳng chân (P), kích thước (2cm x 2cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Nguyễn Chí Lung, sinh năm 1939, hiện cư trú: 

Thôn Tường Sơn Nam, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Nguyễn Địch, 

sinh năm 1947, hiện cư trú: Thôn Tường Sơn Nam, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Nguyễn Ngọc 

Ảnh, sinh năm 1950, hiện cư trú: Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  



Cha: Trịnh Tú. 

Mẹ: Lê Thị Khánh. 

 

31. Hồ sơ ông/bà: LÊ THỊ TRÀ đề nghị xác nhận thương binh 

* Thông tin hồ sơ:   

Họ tên: Lê Thị Trà 

Năm sinh: 1948 

Nguyên quán: Hy Tường, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Trú quán: Hy Văn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngày tham gia cách mạng: 10-01-1965  

Ngày bị thương: 06-9-1968 

Nơi bị thương: Núi Cây Xay- Thôn Hy Tường- Hoài Sơn- Hoài Nhơn- 

Bình Định 

Trường hợp bị thương: Cảnh giới địch để cán bộ họp quân dân chính, pháo 

địch bắn trúng bị thương 

Cấp bậc, chức vụ: Chiến sĩ du kích thôn Hy Tường 

Cơ quan, đơn vị: Thôn Đội Hy Tường  

Điều trị tại: Trạm xá xã Hoài Sơn  

Từ ngày: 06-9-1968  

Đến ngày: 30-9-1968  

Các vết thương thực thể:  

- Vết thương thứ nhất: 

Vùng thái dương (T) cách trước tai (T) khoảng 1cm, kích thước (1cm x 

0,5cm) 

- Vết thương thứ hai: 

Mặt sau 1/3 giữa cánh tay (P), kích thước (3cm x 1cm) 

- Vết thương thứ ba: 

Mặt ngoài 1/3 trên cẳng chân (P), kích thước (2cm x 1cm) 

- Vết thương thứ tư: 

Mặt ngoài gối (T), kích thước (2cm x 1cm) 

- Vết thương thứ năm: 

Mặt trong dưới gối (T), kích thước (1cm x 1cm) 

- Vết thương thứ sáu: 

Mặt trong 1/3 giữa cẳng chân (T), kích thước (0,5cm x 0,5cm) 

- Người giao nhiệm vụ: Ông Phạm Hồng Thưởng, sinh năm 1952, hiện cư 

trú: Thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ nhất: Ông Lê Sở, sinh năm 

1942, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

- Người xác nhận biết trường hợp bị thương thứ hai: Ông Lê Văn Bên, sinh 

năm 1953, hiện cư trú: Thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

- Thân nhân gồm có:  

Cha: Lê Dị 

Mẹ: Lê Thị Phiên./. 



 

Tất cả các ý kiến tham gia, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo phản ánh về Sở 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội theo địa chỉ: Số 210 Diên Hồng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3823029 
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